
Mẫu số 05 

TÊN ĐƠN VỊ:.............​
-------  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
  

DANH SÁCH DỰ KIẾN LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG, CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ 
CÔNG TÁC​

NĂM.... 

Số 
T
T 

Họ 
và 
tên 

Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Vị trí, đơn vị công 
tác hiện tại Trình độ chuyên môn 

Vị trí, đơn vị công tác 
dự kiến luân chuyển, 

điều động 

Nam Nữ 
Vị trí 
công 
tác 

Thời 
gian tại 

vị trí 

Đơn vị 
công 
tác 

Trình độ 
(Cử nhân, 

Ths..) 

Chuyên 
ngành đào 

tạo 
Đơn vị Vị trí 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1                     

2                     

                      

  

NGƯỜI LẬP BẢNG​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký đóng dấu ghi rõ họ tên) 

  

Ghi chú: Lập danh sách từ cột (1) đến cột (9) trước khi trình tập thể lãnh đạo hoặc tập 
thể lãnh đạo và cấp ủy để thông qua và cập nhật các cột còn lại từ cột (10) đến cột (11) để 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 


